TUẦN 7:    	         Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2023
                                                       TOÁN 
Bài 14: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được cách so sánh hai số và so sánh được hai số có nhiều chữ số. 
- Xác định được số lớn nhất hoặc bé nhất trong một nhóm các số.
- Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm các số.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao; giải quyết được các bài tập liên quan.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện được thao tác tư duy ở mức đọ đơn giản, tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Hái xoài: - Gv hướng dẫn cách chơi.
  Gv chiếu 1 cây xoài có 4 quả, mỗi quả mang 1 biển số, mỗi số ứng với 1 bài tập
Câu 1: Số 32 562 123 chữ số 6 thuộc lớp chục nghìn đúng hay sai?
Câu 2: Làm tròn số sau đến hàng trăm nghìn: 19 590 000
Câu 3: Chữ số 5 số sau thuộc hàng lớp nào:
  5 232 461
Câu 4: Chọn câu trả lời đúng: Số nào dưới đây làm tròn đến hàng trăm nghìn thì được ba trăm nghìn?
 A. 149 000       B. 190 001 
 C. 250 001        D. 298 910 
 - GV dẫn dắt vào bài mới
	

- HS tham gia trò chơi theo yêu cầu.

-Câu 1: S (Hàng chục nghìn, lớp nghìn)

-Câu 2: 19 600 000

-Câu 3: Hàng triệu, lớp triệu

-Câu 4: D




- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
    Nhận biết được cách so sánh hai số và so sánh được hai số có nhiều chữ số. 
- Cách tiến hành:

	GV hỏi: Em có biết trong hệ mặt trời có bao nhiêu hành tinh?
- ? Kể tên một số hành tinh trong hệ mặt trời?

-Gv chiếu phần khám phá cho HS quan sát cho biết Sao Kim, sao Hoả cách mặt trời khoảng bao nhiêu km? Em hãy so sánh sao nào cách xa mặt trời hơn?
-GV cho HS nhắc lại cách so sánh các số trong phạm vi 100 000


-GV mở rộng: Một số hành tinh sao Mộc 778 000 000 km, sao Kim cách mặt trời 108 000 000 km để HS so sánh
- GV chốt cho HS nhắc lại
	- 8 hành tinh

- Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương
- HS nêu


-HS nêu: 
 + Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.
 + Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải. 
-HS so sánh



	3. Hoạt động: 
Mục tiêu:
- Nhận biết được cách so sánh hai số và so sánh được hai số có nhiều chữ số. 
- Xác định được số lớn nhất hoặc bé nhất trong một nhóm các số.
- Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm các số.
Tiến hành:

	Bài 1: > < = (Làm việc cá nhân).
- GV yêu cầu HS viết lại dữ kiện và thực hiện so sánh vào vở.
- Cho HS chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét, tuyên dương.
Củng cố: Quy tắc so sánh hai số có nhiều chữ số, có sự kết hợp với cấu tạo số.
Bài 2: Quan sát tranh (Làm việc nhóm 2) 
- GV gọi HS nêu giá tiền hai căn nhà của bác Ba và chú Sáu
- GV chia nhóm 2, các nhóm so sánh và cho biết giá tiền của căn nhà nào lớn hơn? 
- Nhóm trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
(Gv mở rộng: Có thể)
Bài 3: Cá nhân – Đọc và suy nghĩ
[image: ]
- GV mời Hs xung phong trình bày.
- Mời HS khác nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV yêu cầu Hs nêu lại quy tắc so sánh hai số có nhiều chữ số.

	- HS đọc yêu cầu viết dữ kiện và làm bài vào vở


- HS chia sẻ trước lớp
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
- HS nêu


- 2HS nêu


- Nhóm thảo luận và chia sẻ trước lớp

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- Hs đọc và suy nghĩ nêu cách trả lời








- HS xung phong trình bày: Việt nói sai ở chỗ: Khi hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.
- HS khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- 3HS nêu

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi hái hoa, ... Sau bài học để học sinh nhận biết số liền trước, số liều sau, đọc số, viết số...
- Ví dụ: GV viết 2 cặp số bất kì như:
     48 752 và 39 597; 
   100 001 và 99 899 
Mời 2 học sinh tham gia trải nghiệm. Ai trả lời đúng sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- 2 HS xung phong tham gia chơi. 


- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................





















              TIẾNG VIỆT 
Đọc: CON VẸT XANH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Năng lực đặc thù:	
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Con vẹt xanh.
- Hiểu suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật dựa vào hành động, lời nói của nhân vật. hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Cần biết nói năng lễ phép với người lớn và biết sửa lỗi khi mắc lỗi.
- Biết đọc diễn cảm các đoạn hội thoại phù hợp với diễn biến, tâm lí của nhân vật.
* Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác.
* Phẩm chất: chăm chỉ, yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV yêu cầu thảo luận nhóm đôi: Trao đổi với bạn những điều thú vị em biết về thế giới loài vật.
	
- HS thảo luận nhóm đôi


	- GV gọi HS chia sẻ.
	- HS chia sẻ

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Hình thành kiến thức:
a. Luyện đọc:
- GV gọi HS đọc mẫu toàn bài.
- Bài chia làm mấy đoạn?
 Bài chia làm 3 đoạn:
+Đoạn 1: Từ đầu....Giỏi lắm! 
+Đoạn 2: Tiếp theo... Cái gì? 
+Đoạn 3: Phần còn lại.
- Yêu cầu HS đọc đoạn nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó (há mỏ, nựng, sửng sốt,...)
- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.
- Hướng dẫn HS đọc:
 + Cách ngắt giọng ở những câu dài, VD: Vẹt mỗi ngày một lớn,/ lông xanh óng ả./ biết tuýt sáo lảnh lót/ nhưng vẫn không nói tiếng nào...
+ Nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện cảm xúc, tâm trạng của nhân vật trong các câu hội thoại. VD: Vẹt à, dạ!; Giỏi lắm!; Cái gì?
	

- HS đọc
- HS nêu.




- HS đọc nối tiếp




- HS lắng nghe


	- Cho HS luyện đọc theo cặp.
	- HS luyện đọc

	b. Tìm hiểu bài:
- GV hỏi: Tú đã làm gì khi thấy con vẹt bị thương trong vườn nhà? 
	
- HS trả lời 


	- GV cho HS quan sát hình ảnh một số loài vẹt, yêu cầu HS nêu hiểu biết của em về loài vẹt (Hình dáng; Màu sắc của bộ lông, thói quen, sở thích,...)
	- HS chỉ tranh và giới thiệu




	- GV hỏi: Những chi tiết nào cho thấy Tú yêu thương con vẹt?
	- HS trả lời

	-Giáo dục HS biết yêu quý, bảo vệ động vật.
	

	- Yêu cầu thảo luận theo cặp: Nêu tâm trạng, cảm xúc của Tú trong mỗi tình huống (Nghe anh trai nói vẹt có thể bắt chước tiếng người.; Lần đầu tiên vẹt bắt chước tiếng mình,; Nghe thấy vẹt bắt chước những lời mình nói trống không với anh.).
	- HS thảo luận và chia sẻ

	- Đoạn kết của câu chuyện cho thấy Tú đã nhận ra điều gì và sẽ thay đổi như thế nào? 
	- HS trả lời

	- Yêu cầu HS sắp xếp các câu trong SHS thành đoạn văn tóm tắt nội dung câu chuyện trên.
	- HS trả lời. (D-A-C-B)

	- GV kết luận, khen ngợi HS
	

	3. Luyện tập, thực hành: 
	

	- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm
	- HS lắng nghe

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, HS thi đọc.
	- HS thực hiện

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Qua bài đọc, em rút ra cho mình bài học gì?
	- HS trả lời.

	- Nhận xét tiết học.
	

	- Sưu tầm tranh, ảnh về các con vật em yêu thích, tìm hiểu về những đặc điểm đáng yêu của chúng. 
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
			




























TIẾNG VIỆT 
Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ ĐỘNG TỪ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Năng lực đặc thù:
- Luyện tập về động từ, nhận diện được một số động từ theo đặc điểm về nghĩa.
- Sử dụng được các động từ đã cho để đặt câu đúng.
* Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo.
* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu học tập
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV đưa ra một số bức tranh. Yêu cầu HS nhìn tranh, nêu động từ phù hợp với hoạt động thể hiện trong tranh.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Giới thiệu bài – ghi bài
	
- 2-3 HS nêu.

	2. Luyện tập, thực hành:
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Bài yêu cầu làm gì?
	

- HS đọc
- HS trả lời (Tìm các động từ theo mẫu)

	- GV yêu cầu thảo luận nhóm 4, hoàn thành phiếu học tập.
	- HS thảo luận và thống nhất đáp án

		a.ĐT chứa tiếng “yêu” M: yêu quý
	yêu thương, yêu quý, yêu mến, kính yêu, yêu thích,...

	b.ĐT chứa tiếng “thương” M: thương mến
	thương yêu, thương nhớ, nhớ thương, ...

	c.ĐT chứa tiếng “nhớ” M: nhớ mong
	mong nhớ, nhớ thương, nhớ nhung,...

	d.ĐT chứa tiếng “tiếc” M: tiếc nuối
	tiếc thương, thương tiếc,...




	- GV mời HS đại diện nhóm phát biểu
	- HS trả lời

	- GV cùng HS nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
	

- HS nêu

	- Yêu cầu HS tìm các ĐT thể hiện tình cảm, cảm xúc thay thế chỗ cho bông hoa trong đoạn văn.
(VD: nhớ-thương-khen-biết ơn-ghét-giận-thích-yêu)
	- HS trả lời 


- HS đọc lại đoạn văn đã hoàn chỉnh.
-Nêu cảm nhận của mình về tình cảm của bạn nhỏ đối với mẹ.

	- GV chốt: Những ĐT thể hiện tình cảm, cảm xúc được gọi là ĐT chỉ trạng thái.
	- HS lắng nghe

	Bài 3:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
	
- HS đọc

	- Cho HS làm việc theo nhóm đôi.
	- HS quan sát tranh, chọn từ phù hợp trạng thái của người trong tranh, đặt câu, đọc câu mình đọc cho bạn nghe, bạn nhận xét sau đó đổi ngược lại. 

	- Tổ chức cho HS đọc câu và nhận xét, chỉnh sửa câu.
	- HS của một số nhóm lần lươtk trình bày.

	- GV tuyên dương HS đặt câu hay, sáng tạo.
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	-Tìm một số động từ diễn tả cảm xúc vui mừng?
	- 2-3 HS trả lời

	- Đặt câuvới một trong những ĐT vừa tìm được.
	- HS thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	











LỊCH SỬ-  ĐỊA LÍ
BÀI 6: MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 
( Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Năng lực đặc thù:Sau bài học này, HS sẽ:
- Mô tả được một số nét văn hóa của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (lễ hội Gầu tào, lễ hội Lồng tồng, hát Then, múa Xòe Thái, chợ phiên vùng cao,…)
* Năng lực chung: 
- Bước đầu hình thành và phát triển năng lực tìm tòi, khám phá thông qua việc mô tả một số nét văn hoá của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Bước đầu biết vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống: đề xuất những việc nên làm để giữ gìn, phát huy những giá trị của văn hoá vùng cao.
- Bước đầu biết sưu tầm và khai thác thông tin về những nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phục vụ bài học.
* Phẩm chất: 
- Trân trọng giá trị văn hoá truyền thống
- Có ý thức bảo vệ và phát huy những giá trị văn hoá vùng cao.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, vi deo hình ảnh về một số lễ hội, chợ phiên ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Mở đầu:
- GV trình chiếu cho HS xem về hình ảnh lễ hội Gầu Tào và yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Hình ảnh trong đoạn phim giúp em hiểu biết điều gì về về văn hóa của dân tộc Mông ở Mai Châu, tỉnh Hòa Bình?
+ Hãy nêu hiểu biết của em về một số nét văn hóa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- GV yêu cầu HS trả lời. 
- GV nhận xét, đánh giá và giới thiệu cho HS:
+ Gầu Tào là một lễ hội tiêu biểu nhất của người Mông với mục đích là cúng tạ trời đất, thần linh phù hộ đã ban cho gia đình sự sức khỏe, thịnh vượng, cầu phúc, cầu lộc ban cho những người dân trong bản Mông một năm mới mùa màng bội thu, gia súc, gia cầm đầy chuồng. Lễ hội hứa hẹn một năm mới mùa màng bội thu, một cuộc sống của bà con các dân tộc thiểu số trên Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung và dân tộc Mông nói riêng có một cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
+ Một số nét văn hóa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ: lễ hội hoa ban Điện Biên, hội xuân hát giao duyên của người Dao đỏ, lễ hội Lồng Tồng (xuống đồng) của người Tày -Nùng hay các chợ phiên miền núi nổi tiếng như Bắc Hà, Tả Phìn, Mèo Vạc, Đồng Đăng…
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Bài 6 – Một số nét văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	
- HS xem phim về lễ hội Gàu Tào




- HS trả lời, các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung 


	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Hình thành kiến thức:
	

	2.1.Hoạt động 1: Tìm hiểu về lễ hội
- GV yêu cầu Hs  thảo luận nhóm 4, đọc thông tin mục 1, kết hợp quan sát hình 2 – 3 SGK tr.29 và trả lời câu hỏi: Kể tên một số lễ hội tiêu biểu ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
 - GV mời đại diện 1 – 2 nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung .
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
+ Một số lễ hội tiêu biểu ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: Lễ hội cầu an bản Mường ở Mai Châu (Hòa Bình), lễ hội hoa ban, lễ hội đền Gióng,...
+ Tất cả các lễ hội đều cầu mong cho mọi người có một năm mới nhiều may mắn, khỏe mạnh, mùa màng bội thu,...
- GV trình cho HS quan sát thêm hình ảnh, video về lễ hội tiêu biểu ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	
- Hs thảo luận nhóm 4 thưcj hiện trả lời câu hỏi.


- Đại diện nhóm trình bày
- HS nhận xét, bổ sung

	2.2. Hoạt động 2: Hát múa dân gian
	

	* Hát then
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, hướng dẫn HS quan sát hình 4, kết hợp đọc thông tin mục 2 SGK tr.29 và trả lời câu hỏi: Giới thiệu nét cơ bản về hát Then của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- GV mời đại diện 1 – 2 HS lên giới thiệu trước lớp những nét cơ bản về hát Then (khuyến khích HS sử dụng tranh ảnh, tài liệu chuẩn bị trước). Các HS khác quan sát, lắng nghe, nêu ý kiến bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
+ Hát Then là loại hình nghệ thuật dân gian của các dân tộc Tày, Nùng, Thái, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
+ Hát Then được tổ chức vào những dịp lễ quan trọng, thể hiện mong muốn của người dân về cuộc sống may mắn, tốt lành.
- GV cho HS nghe thêm video về điệu hát Then.
	
- HS thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu.


- HS trình bày 
- HS nhận xét, bổ sung

	* Múa xòe
- GV tổ chức cho HS xem clip múa Xòe và quan sát hình 5 SGK tr.30.
- GV yêu cầu HS trả lời:
+ Xòe Thái là loại hình nghệ thuật của dân tộc nào?
+ Xòe Thái được biểu diễn vào những dịp nào?
+ Người Thái mong muốn điều gì qua những điệu xòe?
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung 
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
+ Xòe là loại hình múa truyền thống đặc sắc của người Thái, thường được tổ chức vào các dịp lễ, Tết, ngày vui của gia đình, dòng họ, bản mường,...
+ Những điệu múa xòe chứa đựng ước mơ, khát vọng và niềm tự hào của người Thái.
	
- HS xem clip về múa xoè






- HS trả lời

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Hãy kể tên một số lễ hội tiêu biểu ở địa phương em?
- Gv nhận xét tiết học
	- HS trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	






















HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
 LUYỆN TẬP ĐỌC HIỂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài  “QUẢ SẤU NON TRÊN CAO”
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi 
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- Luyện đọc từ khó: khuy lục, đeo oằn, nấn.
- Luyện ngắt nghỉ dòng thơ:
     Chót trên cành / cao vót
     Mấy quả sấu / con con
     Như mấy chiếc / khuy lục
    Trên áo trời / xanh non
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc khổ thơ theo nhóm 2.
- GV nhận xét các nhóm.
	

- HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc đúng dòng thơ.




- HS luyện đọc theo nhóm 2


	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/4 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3/ 4,5 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Đọc bài  “Qủa sấu non trên cao” khoanh vào đáp án đúng.
1. Nhà thơ đã gọi quả sấu bằng những cụm từ nào?
2. Quả sấu non được miêu tả như thế nào trong bốn khổ thơ đầu ?
Quả sấu non được miêu tả như thế nào trong bốn khổ thơ đầu ?
A. Như những chiếc khuy lục, nhỏ xinh, thơm ngào ngạt. 
B. nhỏ xinh, ngây thơ, đũa giỡn cùng mây trắng.
C. nhí nhảnh như những chiếc khuy lục, thơm ngào ngạt 
D. Như những chiếc khuy lục, nhỏ xinh, ngây thơ, đũa giỡn cùng mây trắng.
3. Vì sao nhà thơ lại cảm thấy những quả sấu tơ “Càng nhỏ xinh hơn nữa”?
A. Vì chúng ở trên cao vót.
B. Vì chúng là những quả sấu non.
C. Vì chúng chưa đủ nặng.
D. Vì chúng là “khuy lục” của áo trời mà trời thì rộng lớn.
4. Em hiểu hai câu thơ: Ôi! Từ không đến có / Xảy ra như thế nào? Nói đến điều gì?
A. Quá trình từ hoa trở thành trái của quả sấu.
B. Quá trình trồng cây sấu.
C. Quá trình để mở cửa sổ để ngắm quả sấu của nhà thơ
D. quá trình hoa sấu nở
5. Cảm xúc của tác giả về sự sinh thành từ hoa đến trái của quả sấu là gì?
A. Vui sướng
B. Bất ngờ
C. Ngạc nhiên và thích thú
D. Phấn khởi
6. Qua hình ảnh quả sấu non, tác giả muốn gửi gắm điều gì đến bạn học?
- Gv cho học sinh làm theo cặp- gọi 1 hs nêu yêu cầu. cho 1 HS báo cáo kết quả thảo luận.

- GV nhận xét, chốt kết quả.
  GV giáo dục mỗi thế hệ trẻ chúng ta mỗi ngày lớn lên hãy chắt lọc học những điều bổ ích để đem lại những gì tốt đẹp nhất cho quê hương và đất nước con người VN. Giáo dục HS tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước và con người Việt Nam.
3. HĐ Vận dụng trải nghiệm
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- GV gợi ý cho HS vận dụng giới thiệu về nơi mình sinh sống.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
-1 Hs lên chia sẻ.
-Hs trình bày 
- HS chữa bài vào vở.
- “quả sấu con con”, “quả sấu tơ”, “trái con”, “mấy chú quả sấu con”


-HS trả lời
- khoanh vào D










-HS trả lời
- khoanh vào D






-HS suy nghĩ trả lời
- khoanh vào A




-HS trả lời
- khoanh vào C
Nêu thêm ý kiến của riêng mình (nếu có)….
-HS thảo luận nhóm 2 để trả lời nội dung bài học.
-1-2 HS trả lời theo ý hiểu
Qua hình ảnh quả sấu non tác giả muốn lan truyền niềm đam mê, yêu thích của mình với thiên nhiên. Tác giả luôn tự hào về đất nước và con người Việt Nam.



- Hs chú ý lắng nghe



- HS chia sẻ.





	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

















		  
                               Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2023
                                                   TOÁN 
                           Bài 14: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (tiết 2)
                                                          
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố và hoàn thiện được cách so sánh hai số và so sánh được hai số có nhiều chữ số. 
- Xác định được số lớn nhất hoặc bé nhất trong một nhóm các số.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao; giải quyết được các bài tập liên quan.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản, tham gia tốt trò chơi vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học: Tìm nhà cho thỏ. ( GV nêu luật chơi)
 Câu 1: Nêu cách đọc số sau:  123 215 000
 Câu 2: Làm tròn hàng trăm nghìn số: 
    130 254 
 Câu 3: So sánh số sau: 
      23 257 235 .... 23257 435
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ HS trả lời thì sẽ giúp  thỏ tìm được nhà của mình.





- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
- Củng cố và hoàn thiện được cách so sánh hai số và so sánh được hai số có nhiều chữ số. 
- Xác định được số lớn nhất hoặc bé nhất trong một nhóm các số.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. (Làm việc cá nhân) HS đọc dữ liệu
[image: ]
- GV hướng dẫn cho HS nhận xét câu a, 
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc nhóm 2) Chọn câu trả lời đúng:
- GV chia nhóm 2, các nhóm quan sát các số ghi trên đầu tàu và toa tàu thực hiện trả lời câu hỏi.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
[image: ]
GV yêu cầu HS  viết các số đã cho trong bài vào vở theo thứ tự từ lớn đến bé. Từ đó nêu kết luận được đoàn tàu thích hợp
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: (Làm việc nhóm 4) Số?
- GV chia nhóm 4, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
  Rô bốt có 9 tấm thẻ như sau:  8 ; 0 ;  0 ; 9 ; 1 ; 7 ; 0 ; 3 ; 8
a. Hãy lập số lớn nhất có chín chữ số.
b. Hãy lập số bé nhất có chín chữ số.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Gv cho HS củng cố cách lập số: 
   Nếu từ các tấm thẻ cho trước để xếp được số lớn nhất thì cần cho các chữ số lớn nhất ở bên trái. Không thể đặt tấm bìa chữ chữ số 0 ở ngoài cùng bên trái.
Bài 4. (Làm việc cá nhân)
- GV cho HS đọc và làm vào vở
[image: ]
- GV cho HS trình bày vở.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.
- Củng cố về hàng, lớp, so sánh số
- GV Nhận xét, tuyên dương.
	- HS đọc và lần lượt làm miệng:
 a.Trong số lượng của ba loại gia súc thì số lớn nhất là số 22 027 900 nên trong ba loại gia súc đã cho thì lợn là loại gia súc được nuôi ở Việt Nam nhiều nhất.
a.Trong số lượng của ba loại gia súc thì số bé nhất là số 2 332 800 nên trong ba loại gia súc đã cho thì trâu là loại gia súc được nuôi ở Việt Nam ít nhất.

- HS làm việc theo nhóm sau đó cá nhân viết vào vở



-Nhóm thảo luận




- HS đại diện nhóm trình bày: ý B











HS thảo luận nhóm sau đó trình bày





-HS nêu được:
a. Số lập được:  989 731 000.
b. Số lập được:  100 037 889







-HS đọc và làm vào vở
-HS trình bày: 
  Số lớn nhất: 930 000 000

	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi: Ai nhanh, ai đúng?
GV chiếu lên bảng các số. HS đọc thầm và sắp xếp theo thứ tự lớn dần:
  1000 000 000; 650 210 000; 450 325 125;
  99 000 000 ; 352 252 000
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời:.....

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
































TIẾNG VIỆT 
VIẾT: LUYỆN VIẾT MỞ BÀI, KẾT BÀI
CHO BÀI VĂN KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Năng lực đặc thù:
- Nhận biết mở bài trực tiếp, mở bài gián tiếp; kết bài không mở rộng, kết bài mở rộng cho bài văn kể lại câu chuyện.
- Bước đầu có những hiểu biết về cách viết các kiểu mở bài, kết bài nêu trên.
* Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề sáng tạo.
* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Bài văn kể lại câu chuyện thường gồm mấy phần, là những phần nào?
+ Trong từng phần của bài văn kể chuyện thường gồm những nội dung gì?
- GV nêu yêu cầu của tiết học, ghi đầu bài.
	
- 2-3 HS đọc và trả lời

	2. Luyện tập, thực hành:
Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
	

- HS đọc

	-Yêu cầu HS đọc kĩ các mở bài đã cho sau đó xếp vào nhóm thích hợp.
+ MB trực tiếp: Đoạn 1.
+ MB gián tiếp: Đoạn 2 và 3.
	- HS trả lời.


	-GV hỏi: + Vì sao con chọn đoạn 1 là MB trực tiếp?
-Vì đoạn 1 giới thiệu luôn câu chuyện “Cô bé Lọ Lem”
	- HS trả lời.


	+ Thế còn đoạn 2 và đoạn 3?
	- HS trả lời.

	- Đoạn 2 dẫn dắt từ việc được mẹ tặng cuốn sách “100 truyện cổ tích hay nhất thế giới” rồi mới giới thiệu câu chuyện “Cô bé Lọ Lem”
	

	- Đoạn 3 dẫn dắt từ việc được nghe bà kể chuyện mỗi tối rồi mới giới thiệu câu chuyện “Cô bé Lọ Lem”
	


- HS đọc

	-Yêu cầu HS đọc kĩ nội dung bài, xác định kiểu kết bài của mỗi đoạn văn.
+KB không mở rộng: Đoạn 1.
+KB mở rộng: Đoạn 2 và 3.
	- HS nêu.


	- Rút ra cách viết KB không mở rộng, KB mở rộng như ghi nhớ SGK.
	-HS lắng nghe.
- 2-3HS đọc lại ghi nhớ.
- Học thuộc tại lớp.

	-GV: +Có 2 cách viết MB là: MB trực tiếp (giới thiệu ngay câu chuyện) và MB gián tiếp (kể chuyện khác để giới thiệu câu chuyện).
+ Có 2 cách viết KB là: KB không mở rộng (nêu suy nghĩ, cảm xúc về câu chuyện) và KB mở rộng (nêu suy nghĩ, cảm xúc,... và các liên tưởng, suy luận của người viết sau khi nghe hoặc đọc câu chuyện).
	- HS lắng nghe.

	Bài 3:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
Viết MB gián tiếp và KB mở rộng khác cho bài văn kể lại câu chuyện Cô bé Lọ Lem.
	
- HS đọc
- Nêu yêu cầu. 

	-Yêu cầu HS nhắc lại cách viết MB gián tiếp và KB mở rộng.
	-HS nêu.

	-Viết MB: Hướng dẫn HS suy nghĩ về cách dẫn dắt để giới thiệu câu chuyện.
	-HS suy nghĩ xem mình được đọc hay nghe câu chuyện trong hoàn cảnh nào, có kỉ niệm nào gắn với câu chuyện, cảm nghĩ về câu chuyện,...

	-Quan sát, chấm một số bài.
-Nhận xét, sửa sai.
-Tuyên dương những bài viết hay.
	-HS viết bài vào vở nháp.
-Đọc bài trước lớp.

	-Viết KB: Hướng dẫn HS suy nghĩ về cách viết KB mở rộng.
	-HS lựa chọn nêu suy nghĩ, cảm xúc, mong ước, đánh giá,... và các liên tưởng, suy luận về câu chuyện.

	-Quan sát, chấm một số bài.
-Nhận xét, sửa sai.
-Tuyên dương những bài viết hay.
	-HS viết bài vào vở nháp.
-Đọc bài trước lớp.

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

	- Yêu cầu ghi nhớ các cách viết MB, KB đã học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	                                     
                                






















KHOA HỌC
Bài 7: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CHẤT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Năng lực đặc thù:
- Tóm tắt được những nội dung chính dưới dạng sơ đồ.
- Vận dụng được kiến thức về nước, không khí để giải thích cũng như xử lý một số tình huống đơn giản trong cuộc sống.
* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu nhóm HĐ1, 
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV giới thiệu- ghi bài
	


	2. Ôn tập kiến thức:
HĐ 1: Tóm tắt các nội dung đã học trong chủ đề
	

	- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm 4 tóm tắt nội dung chủ đề “ Chất” vào phiếu nhóm theo cách sáng tạo.
	
- HS tiến hành.

	- GV cho các nhóm trình bày phần tóm tắt, nhận xét chéo nhau.
	- HS thực hiện chia sẻ.

	- GV nhận xét,tuyên dương và kết luận
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	HĐ 2: Trả lời các câu hỏi và bài tập
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi trả lời câu hỏi từ 1 đến 3 trong sgk. Riêng câu 4 các nhóm thi vẽ tranh sau đó thuyết trình trước lớp.
	
- HS thực hiện.

	- GV cho các nhóm trình bày phần tóm tắt, nhận xét chéo nhau.
	- HS chia sẻ

	- GV nhận xét,tuyên dương và kết luận
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Hãy nêu thành phần của không khí?
- Trình bày hiểu biết của mình về một nội dung bất kì trong hình 1, trang 29 mà em thích nhất?
- Đề xuất cách làm đơn giản để phát hiện sự có mặt của hơi nước trong không khí?
	- HS nêu.

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
		
		






























	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
          SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ  
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Nhận biết được cách so sánh hai số và so sánh được hai số có nhiều chữ số
+ Xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm các số.
+Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm các số.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Nhận biết được cách so sánh hai số và so sánh được hai số có nhiều chữ số
+ Xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm các số.
+Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm các số.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2 / 26 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 26 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Điền dấu <, > , = ? /VLT tr.26
- Cho HS đọc yêu cầu bài tập. Xác định yêu cầu bài tập. 
a) 6 812 305        999 999   
  7 186 345          7 186 350    
 10 011 001         1 011 001
b) 1 080 500       100 000 + 8 000 + 500
   1 000 000        số lớn nhất có sáu chữ số
3 000 000 + 5000 + 4        3 005 004
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
-GV hỏi HS cách so sánh hai số và so sánh được hai số có nhiều chữ số.
  Gv chốt cách cách so sánh hai số và so sánh được hai số có nhiều chữ số
	



- Học sinh đọc yêu cầu bài tập 








- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét

-HS trả lời

-HS chú ý lắng nghe

	* Bài 2: Viết các số 2 332 400, 6 320 500, 909 123, 100 000 000 theo thứ tự: 
a) Từ bé đến lớn: ……………………….
b) Từ lớn đến bé: ………………………
-GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
-Xác định yêu cầu bài tập hỏi gì?
- GV cho 2 bạn lên bảng làm bài tập các học sinh khác quan sát và nhận xét bài làm của bạn.



-GV yêu cầu mỗi HS đọc bài làm của mình và chia sẻ cách làm của mình. Các bạn khác nghe nhận xét và bổ sung.
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách Nhận biết được cách so sánh hai số và so sánh được hai số có nhiều chữ số. Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm các số.
	




-HS đọc yêu cầu bài tập
-HS xác định yêu cầu bài tập.
-2 HS lên bảng thực hiện làm bài tập.

a) Từ bé đến lớn: 909 123, 2 332 400, 6 320 500, 100 000 000
b) Từ lớn đến bé: 100 000 000, 6 320 500, 2 332 400, 909 123.
-HS đọc kết quả bài làm và chia sẻ cách làm bài. HS khác nhận xét bổ sung.
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: VLT/26: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Số lớn nhất có sáu chữ số là: …….
b) Số bé nhất có sáu chữ số khác nhau là: ....
c) Số chẵn bé nhất có chín chữ số khác nhau là: ….
- GV cho học sinh lên thực hiện làm bài và chia sẻ bài làm.
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt tìm được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm các số theo yêu cầu.
	-HS đọc yêu cầu bài tập và xác định yêu cầu bài tập
- 3 HS nối tiếp lên bảng làm bài
a) 999 999
b)  102 345

c) 102 346

-HS nhận xét bài bạn

-HS chú ý lắng nghe

	* Bài 4:
a) Em hãy xếp các que tính thành số 3 048 257 như hình trong sách:

b) Di chuyển hai que tính trong hình em vừa xếp để được số có bảy chữ số lớn nhất có thể. Viết số đó:…. 
- GV gọi 1 hs nêu
 -GV gọi 1-2 HS lên bảng di chuyển que tính trên bảng để đọc số mà mình tạo được.
-GV quan sát và ghi kết quả khi HS tìm được lên bảng, gọi HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, chốt kết quả: được số 9949257
  Gv chốt cách di chuyển 2 que tính để được số có bảy chữ số lớn nhất có thể.
	







-Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả theo cách làm. HS lên bảng di chuyển que tính để được số mà mình đã tìm ra.
-HS nêu số.
-HS quan sát để hiểu cách làm đúng nhất

	3. HĐ Vận dụng
- GV yêu cầu HS nêu lại cách so sánh số có nhiều chữ số.
-Trên thực tế cuộc sống hàng ngày của chúng ta gặp rất nhiều các nhóm số và dựa vào cách so sánh số có nhiều chữ số ta có thể sắp xếp chúng theo yêu cầu bài tập. Các em cần nắm rõ cách so sánh và đọc kĩ yêu cầu để làm bài tập cho đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 7
	
- HS nêu lại

- HS chú ý lắng nghe




- HS nghe
-HS thực hiện theo yêu cầu.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



                                                        

                                   Thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 2023
                                                     TOÁN 
Bài 15: LÀM QUEN VỚI DÃY SỐ TỰ NHIÊN (tiết 1)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được số tự nhiên và dãy số tự nhiên. 
- Hiểu được một số đặc điểm của dãy số tự nhiên.
- Qua quan sát, nhận xét khi làm bài giúp HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao; giải quyết được các bài tập liên quan.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản, tham gia tốt trò chơi vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn” để khởi động bài học.
+ Câu 1: Đọc một số có 4 chữ số bất kì.
+ Câu 2: Lập một số có 5 chữ số mà số hàng chục nghìn là 9
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ HS đọc 
+ Trả lời: 
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được số tự nhiên và dãy số tự nhiên 
+ Hiểu được một số đặc điểm của dãy số tự nhiên.
- Cách tiến hành:

	-GV yêu cầu HS đưa ra các số xuất hiện trong tự nhiên
-Gv dẫn dắt và chiếu phần khám phá cho HS quan sát cho Hs mô tả bức tranh?

-GV hỏi: Bạn nào xung phong trả lời câu hỏi của Việt? của Mai?
-GV? Theo em còn số nào nữa không? ….
- GV chốt cho HS nhắc lại:
 + Các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ bé đén lớn tạo thành dãy số tự nhiên.
 + Số tự nhiên bé nhất là 0. Không có số tự nhiên lớn nhất.
 + Trong dãy số tự nhiên, hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.
	- Hs nêu

- HS nêu được: Các bạn Việt, Mai và Rô – bốt có các tấm thẻ ghi số. Các bạn ấy đang sắp xếp các tấm thẻ lên bảng.
- HS nêu

-Hs nêu
- HS nhắc lại  




	3. Hoạt động: 
Mục tiêu:
 Hiểu được một số đặc điểm của dãy số tự nhiên.
Tiến hành:

	Bài 1. Đ, S (Làm việc nhóm đôi).
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi thống nhất kết quả - Trình bày trước lớp.
[image: ]







- Cho HS chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Quan sát tranh (Làm việc cá nhân) 
- Cho HS quan sát, đọc và làm vào vở. Tìm số liền trước, liền sau:
[image: ]
- Hs trình bày trước lớp.

- GV cho Hs nêu được thế nào là số liền sau, số ở giữa…
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Cá nhân – Đọc và suy nghĩ
[image: ]
- GV mời Hs xung phong trình bày, số còn lại làm vào vở
- Mời HS khác nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	- HS đọc yêu cầu viết dữ kiện và làm bài vào vở

a. Số 1 000 000 là số tự nhiên lớn nhất (S)
b. Dãy số 1,2,3,4,5… là dãy số tự nhiên (S) vì thiếu số 0
c. Số đầu tiên của dạy số tự nhiên là số 0 (Đ)
d. Số liền trước của một số bé hơn số liền sau của số đó 2 đơn vị (Đ)
- HS chia sẻ trước lớp
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- HS quan sát và làm vở

- 2 HS nêu:
a)  Cho số 81; số liền trước 80 , số liền sau 82 ; b) Cho số 1991 só liền trước 1990; số liền sau 1992
 c) Cho số 2045; số liền trước 2044; số liền sau 2046
 d) cho số 10 000 số liền trước 99 99; số liền sau 10 001
- HS nêu.

- HS đọc và thực hiện vào vở, 1 em lên bảng chữa bài

 Hs sắp xếp được: 9 666; 9 998; 9999; 10 001

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi: 
 GV nêu: +Khúc tre ghi số 9 999; 9 666; 99 88 khi lật ngược lại ta được số nào?
               + Sắp xếp lại các khúc tre theo thứ tự từ bé đến lớn.
Mời 2 học sinh tham gia trải nghiệm. Ai trả lời đúng sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- 2 HS xung phong tham gia chơi. Cả lớp cổ vũ


- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................































TIẾNG VIỆT 
Đọc: CHÂN TRỜI CUỐI PHỐ (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Chân trời cuối phố.
- Hiểu được nội dung bài: Cuộc sống xung quanh ta có rất nhiều điều mà chúng ta chưa biết, giống như những chân trời mở ra vô tận. Chỉ cần chúng ta có khát khao khám phá, chúng ta sẽ được trải nghiệm rất nhiều điều thú vị xung quanh mình.
- Biết đọc diễn cảm phù hợp với lời kể, lời tả trong bài.
* Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV gọi HS đọc bài Con vẹt xanh nối tiếp theo đoạn.
	
- HS đọc nối tiếp


	- GV gọi HS trả lời một số câu hỏi: Tú đã làm gì khi thấy con vẹt bị thương trong vườn nhà?
	- HS trả lời

	- Đoạn kết của câu chuyện cho thấy Tú đã nhận ra điều gì và thay đổi như thế nào?
- GV nhận xét, giới thiệu bài mới.
	-  HS trả lời
- HS lắng nghe

	2. Hình thành kiến thức:
a. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Bài có thể chia làm mấy đoạn?
Bài chia làm 3 đoạn:
Đoạn 1: từ đầu đến Cún, vào nhà! Đoạn 2: Tiếp đến ngẩng lên nhìn
Đoạn 3: Còn lại
- Yêu cầu HS đọc đoạn nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó (lầy lội, đến nỗi, làng quê,.cuộn tròn,...)
- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.
	

- HS lắng nghe, theo dõi
- HS nêu.




- HS đọc nối tiếp




	- Hướng dẫn HS đọc ngắt giọng ở những câu dài; nhấn giọng ở câu khiến: Cún, vào nhà!
	- HS lắng nghe

	- Cho HS luyện đọc theo cặp, theo nhóm.
	- HS luyện đọc

	b. Tìm hiểu bài:
- Tìm thông tin về nhân vật cún trong câu chuyện theo gợi ý (tên, nơi ở, hình dáng, tính cách, tiếng kêu)
	Tên
	Nơi ở
	Hình dáng
	Tính cách
	Tiếng kêu

	Cún
	Ngôi nhà nhỏ
	Nhỏ
	Tò mò, thích khám phá
	ắng ắng



	
- HS thảo luận N2, điền câu trả lới vào phiếu học tập.
	Tên
	Nơi ở
	Hình dáng
	Tính cách
	Tiếng kêu

	
	
	
	
	




	- GV kết luận.
	- Đại diện nhím trình bày

	- Những chi tiết nào cho thấy cún rất tò mò muốn biết về dãy phố bên ngoài?
	- HS trả lời.

	-Khi có dịp chạy hết dãy phố, những cảnh vật hiện ra trước mắt đã giúp cún nhận ra điều gì?
	- HS trả lời



	-Hiểu câu: “Cuối con phố của cún là những chân trời mở ra vô tận” là như thế nào?
(VD: Cuối dãy phố là những sự vật nối tiếp nhau không bao giờ kết thúc.)
	- HS trả lời


	- Tìm những từ ngữ chỉ cảm xúc của cún và giải thích vì sao cún có những cảm xúc đó.
	- HS chia sẻ trong nhóm đôi sau đó chia sẻ trước lớp.

	- Hãy tưởng tượng em cùng cún đi trên dãy phố trong bài đọc, em sẽ thấy những gì?
	Nhìn
	con đường, nhà, mái tôn, con đò, bãi bồi, cây cối, nhà cửa,..

	Nghe
	tiếng gió thổi, tiếng nước chảy êm đềm, tiếng cây cối xào xạc,...

	Ngửi
	mùi nước từ sông, mùi bùn đất khô trên đường,...

	Cảm xúc
	vui vẻ, khoan khoai, thích thú, hài lòng,...



	

	- GV kết luận, khen ngợi HS
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	




























HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN MINH THANH LỊCH
Bài 2 : TRÒ CHUYỆN VỚI ANH CHỊ EM
I. MỤC TIÊU :
1. Học sinh nhận thấy nên dành thời gian để chia sẻ và trò chuyện với anh chị em trong gia đình. 
2. Học sinh có kĩ năng :
- Chủ động dành thời gian trò chuyện, tâm sự với anh chị em trong gia đình với thái độ hoà nhã, thân mật, vui vẻ. 
- Trò chuyện đúng lúc, đúng chỗ, không làm phiền khi mọi người có việc bận.
3. Học sinh mong muốn và chủ động dành thời gian trò chuyện với anh chị em trong gia đình.
II.TÀI LIỆU VÀ  PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ trong sách HS. 
- Video clip có nội dung bài học (nếu có).
- Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
Gọi HS nhắc lại kiến thức liên quan đến cách ứng xử với anh chị em trong gia đình
- GV chốt và giới thiệu bài học, ghi tên bài “Trò chuyện với anh chị em”.
2. Bài mới
a.Hoạt động 1
- GV gọi HS đọc truyện.
Yêu cầu HS thảo luận.
- Minh giận Hải vì chuyện gì?
- Nhờ cuộc trò chuyện với chị Lan mà Minh hiểu ra điều gì?
- Trò chuyện, chia sẻ với anh chị em có lợi gì?
- Chúng ta nên chia sẻ, trò chuyện với anh chị em trong gia đình vào lúc nào?
- Câu chuyện giúp chúng ta hiểu được điều gì?
- Chốt ý 1 của lời khuyên.
b.Hoạt động 2
- Gọi HS đọc bài tập 1/tr9
- Gọi HS nối tiếp nêu ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các việc làm và giải thích vì sao?
- GV kết luận.
- Khi trò chuyện cùng anh chị em trong gia đình, em phải có với thái độ như thế nào?
- GV chốt ý 2 của lời khuyên.
- Gọi HS đọc BT 2.
+ Nhận xét về cách ứng xử của từng bạn?
+ Qua các cách ứng xử trên, em rút ra được điều gì?
- Kết luận, rút ra lời khuyên.
- Gọi HS đọc BT 3.
- Chia 3 nhóm sắm vai để thể hiện tình huống.
- GV nhận xét theo từng tình huống và động viên HS.
Liên hệ thực tế với HS
3. Dặn dò, định hướng hoạt động học tập tiếp theo
- Nêu lại nội dung bài học?
- Dặn HS về nhà học và làm theo các lời khuyên.
- Chuẩn bị bài: Đến nhà người quen.
	
- HSTL


- HS ghi bài vào vở


- HS đọc
- HS thảo luận và trả lời.
- Các nhóm báo cáo kết quả






- Liên hệ nội dung lời khuyên.



- HS đọc yêu cầu
- HS đọc nối tiếp, trình bày ý kiến cá nhân,  giải thích lí do vì sao lựa chọn.

- HS lắng nghe
- HSTL

- HS lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu 
- HS nhận xét 
- HS liên hệ, trả lời

- HS lắng nghe
- HS đọc yêu cầu 
- HS thảo luận nhóm, đóng vai tình huống
- HS lắng nghe

- HS liên hệ.


- HS nêu 
- HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	………	……………………………………………………………………………………………………







LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
BÀI 6: MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 
( Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học này, HS sẽ:
* Năng lực đặc thù: 
- Mô tả được một số nét văn hóa của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (lễ hội Gầu tào, lễ hội Lồng tồng, hát Then, múa Xòe Thái, chợ phiên vùng cao, …)
* Năng lực chung: 
- Bước đầu hình thành và phát triển năng lực tìm tòi, khám phá thông qua việc mô tả một số nét văn hoá của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Bước đầu biết vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống: đề xuất những việc nên làm để giữ gìn, phát huy những giá trị của văn hoá vùng cao.
- Bước đầu biết sưu tầm và khai thác thông tin về những nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phục vụ bài học.
* Phẩm chất: 
- Trân trọng giá trị văn hoá truyền thống
- Có ý thức bảo vệ và phát huy những giá trị văn hoá vùng cao.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, vi deo hình ảnh về một số lễ hội, chợ phiên ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động :
- GV cho  Hs xem clip về một số hình ảnh chợ phiên và hãy nêu một số hiểu biết của mình về chợ phiên?
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Bài 6 – Một số nét văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	
- HS xem phim về chợ phiên
- HS trả lời, các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung 


	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Hình thành kiến thức:
	

	2.1.Hoạt động 1: Tìm hiểu về Chợ phiên
* Chợ Phiên
- GV chia HS thành các nhóm (4 – 6 HS/nhóm).
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận, quan sát hình 6 – 7 SGV tr.30, 31, kết hợp đọc thông tin mục 3 và trả lời câu hỏi:
+ Chợ phiên họp vào thời gian nào?
+ Chợ phiên thường bán những gì?
+ Ngoài việc mua bán, trao đổi hàng hóa, người dân đến chợ phiên làm gì?
- GV mời đại diện một số nhóm mô tả trước lớp cảnh chợ phiên vùng Trung du và miền núi phía Bắc, nói cảm nghĩ của mình về chợ Phiên. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến.
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
+ Chợ Phiên là nét văn hóa độc đáo của các dân tộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
+ Là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa và nơi giao lưu, gặp gỡ của mọi người, nơi kết bạn của các bạn thanh niên.
* Chợ phiên Bắc Hà
- GV yêu cầu HS tiếp tục thảo luận theo nhóm, quan sát hình 7 SHS tr.31 và trả lời câu hỏi: Mô tả cảnh chợ phiên Bắc Hà (thời gian họp chợ, các mặt hàng mua bán, trao đổi, điểm khác biệt của chợ phiên Bắc Hà so với chợ nơi em đang sống mà chợ mà em biết).
- GV mời đại diện một số nhóm mô tả trước lớp cảnh chợ phiên Bắc Hà. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến .
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: Chợ phiên Bắc Hà được đánh giá là chợ đẹp và hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Hiện nay, nhiều du khách chọn chợ phiên Bắc Hà là điểm hẹn không thể thiếu khi đến Lào Cai
	

- Hs thảo luận nhóm thực hiện trả lời câu hỏi.






- Đại diện nhóm trình bày
- HS nhận xét, bổ sung








- Hs thảo luận nhóm thực hiện trả lời câu hỏi.



- Đại diện nhóm trình bày
- HS nhận xét, bổ sung

	2.2. Hoạt động luyện tập
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc yêu cầu bài tập phần Luyện tập SGV tr.31 và thực hiện nhiệm vụ vào vở: Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện một số nét văn hóa nổi bật ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- GV mời đại diện một số HS giới thiệu sơ đồ tư duy đã hoàn chỉnh trước lớp. Các HS khác quan sát, nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá và trình chiếu bảng tư duy hoàn thiện về một số nét văn hóa nổi bật ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	
- HS thực hiện yêu cầu



- HS chia sẻ, giới thiệu bài làm
- Hs nhận xét, bổ sung

	2.3. Hoạt động vận dụng
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi: So sánh chợ phiên ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với chợ nơi em sống hoặc nơi khác.
- GV hướng dẫn các nhóm thảo luận:
+ Chợ nơi em sống thường họp vào ngày nào?
+ Những hàng hóa nào được mua bán, trao đổi trong chợ?
+ Điểm nổi bật của chợ quê em là gì?
+ Chỉ ra điểm khác biệt giữa chợ quê em và chợ phiên vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trả lời. Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
- GV nhận xét, đánh giá, khích lệ HS.
- GV mở rộng kiến thức: Theo em, cần làm gì để bảo vệ, giữ gìn và phát huy những giá trị của văn hóa vùng cao?
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: Để bảo vệ, giữ gìn và phát huy những giá trị của văn hóa vùng cao cần:
+ Tìm hiểu những bản sắc văn hóa vốn có của vùng cao.
+ Tham gia các hoạt động để tuyên truyền về bản sắc văn hóa vùng cao.
	
- HS thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu







- Đại diện Hs trả lời 
- HS nhận xét, bổ sung
- Hs trả lời

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Hãy kể tên một số chợ phiên ở địa phương em?
- Gv nhận xét tiết học
	- HS trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	………	……………………………………………………………………………………………………





ĐẠO ĐỨC 
Bài 2: CẢM THÔNG GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÓ KHĂN (T3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Biết tỏ thái độ đồng tình hay không đồng tình với các tình huống trong SGK.
- Có khả năng ứng xử phù hợp thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc tham gia hoạt động kinh tế, xã hội phù hợp với bản thân.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ tự học, nắm bắt nội dung, chia sẻ trong học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để vận dụng vào thực tiễn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có suy nghĩ, hành động thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” để khởi động bài học. 
- GV đưa ra 4 câu hỏi cho HS trả lời:

+ Câu 1: Em sẽ làm gì nếu những người xung quanh em gặp khó khăn?




+ Câu 2: Sự cảm thông, giúp đỡ có ý nghĩa như thế nào đối vói những người đang gặp khó khăn?




+ Câu 3: Em hãy hát một bài hát thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ con người.
+ Câu 4: Em hãy đọc 3 câu ca dao, tục ngữ thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ con người.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe luật chơi.

- HS tham gia chơi bằng cách xung phong.
+ Câu 1: Nếu những người xung quanh em gặp khó khăn, em cần biết thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ bằng lời nói và việc làm phù hợp với khả năng để giúp họ vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống.
+ Câu 2: Đối với những người đang gặp khó khăn, sự cảm thông, giúp đỡ sẽ giúp họ vượt qua những nghịch cảnh của cuộc sống, góp phần làm vơi đi những mất mát hay tổn thương. Và khi ta biết sẻ chia, cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp, bình yên và thanh thản.
+ Câu 3: HS hát theo yêu cầu.

+ Câu 4: HS trả lời.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động luyện tập: 
- Mục tiêu: 
+ Biết tỏ thái độ đồng tình hay không đồng tình với các tình huống trong SGK.
+ Có khả năng ứng xử phù hợp thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến. (Sinh hoạt nhóm 2)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu.
- GV mời HS thảo luận nhóm 2, cùng nhau trao đổi và đưa ra ý kiến đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?


- GV mời các nhóm báo cáo kết quả.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương: Đồng tình với ý kiến của bạn ….đó là: động viên, an ủi khi người khác gặp chuyện buồn; nhường chỗ cho người khuyết tật trên các phương tiện công cộng; rủ bạn khuyết tật cùng chơi. Không đồng tình với ý kiến của bạn Tuấn, bạn Vân .Vì chúng ta cần thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ với tất cả người gặp hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình, đó là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Quan tâm, giúp đỡ người gặp khó khăn là hành động có giá trị nhân vân cao đẹp và khi hành động đó được thực hiện một cách tự nguyện nó sẽ hình thành lối sống, nếp sống đẹp cho mỗi người cũng như trong qua trình phát triển nhân cách. Giúp đỡ người khác không chỉ làm cho người được giúp cảm thấy được chia sẻ, đồng cảm mà còn mang lại niềm vui cho bản thân người giúp đỡ.
	

- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận nhóm 2, cùng nhau trao đổi và đưa ra ý kiến đồng tình hay không đồng tình với với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?
+ Em đồng tình với ý kiến của Trang vì bất kì ai khi đang gặp chuyện gì đó không vui thì người biết chuyện sẽ động viên, an ủi để họ có niềm tin, động lực vượt qua mọi khó khăn.
+ Em không đồng tính với ý kiến của Tuấn vì khi ai gặp khó khăn thì bất kể người lớn hay trẻ em vẫn có thể quan tâm, giúp đỡ họ bằng những hành động nhỏ nhất, phù hợp với lứa tuổi.
+ Em đồng tình với ý kiến của bạn Hùng vì các phương tiện công cộng đều có quy định “nhường chỗ cho người già, phụ nữ có thai, người tàn tật, trẻ em,….
+ Em đồng tình với ý kiến của Huyền vì chúng ta không nên kì thị người khuyết tật phải luôn giúp đỡ họ để họ có thể hòa nhập với môi trường.
- Các nhóm báo cáo kết quả.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	Hoạt động 2: Lựa chọn thái độ, hành vi thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ. (Sinh hoạt nhóm 4)
- GV mời 1 HS đọc đề bài.
- GV mời HS thảo luận nhóm 4, cùng nhau trao đổi để xác định những thái độ hành vi thể hiện sự cảm thông với người gặp khó khăn.

- GV mời các nhóm báo cáo kết quả.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương: Khi thể hiện sự cảm thông với người gặp hoàn cảnh khó khăn ta cần có thái độ chân thành, lời nói cử chỉ phù hợp, ánh mắt thân tình, tôn trọng, tế nhị, quan tâm, lắng nghe họ giãi bày; cần tránh thái độ, hành vi tỏ vẻ thương hại, ban ơn.
	


- 1 HS đọc tình huống.
- HS thảo luận nhóm 4, cùng nhau trao đổi để xác định những thái độ hành vi thể hiện sự cảm thông với người gặp khó khăn.
+ Những thái độ hành vi thể hiện sự cảm thông với người gặp khó khăn là: Chân thành, tôn trọng, tế nhị; Lời nói, cử chỉ phù hợp; Ánh mắt thân tình; Quan tâm, lắng nghe.
+ Những thái độ hành vi không thể hiện sự cảm thông với người gặp khó khăn là: Tỏ vẻ thương hại ban ơn.
- Các nhóm báo cáo kết quả.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:



	- GV yêu cầu cả lớp làm việc theo cặp: hai bạn chia sẻ với nhau về một người có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, trường em.
+ GV mời các cặp trình bày.
+ GV nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu để thực hiện.


- Các cặp trình bày
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................








                           Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2023
                                                   TOÁN 
         Bài 15: LÀM QUEN VỚI DÃY SỐ TỰ NHIÊN. (tiết 2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được số tự nhiên và dãy số tự nhiên. 
- Biết được số liền trước, liền sau.
- Biết được khái niệm 3 số tự nhiên liên tiếp.
- Làm quen với một số dạng dãy số khác nhau như dãy số chẵn, số lẻ, cách đều 5
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao; giải quyết được các bài tập liên quan.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản, tham gia tốt trò chơi vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai là triệu phú” để khởi động bài học.
+ Câu 1: Viết số liền sau số: 12 345
+ Câu 2: Viết số liền trước số 1 000 000 000
+ Câu 3: Nêu tiếp 3 số các đều trong dãy sau: 3; 6; 9; 12 ; .....; .....; ......
 + Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
    123 215 000; 234 215 000; 34 215 000
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ HS đọc 
+ Trả lời: 





- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
- Biết được số liền trước, liền sau
- Biết được khái niệm 3 số tự nhiên liên tiếp
- Làm quen với một số dạng dãy số khác nhau như dãy số chẵn, số lẻ, cách đều 5
- Cách tiến hành:

	Bài 1. (Làm việc nhóm đôi) Tìm số liền sau của mỗi số
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi thống nhất kết quả - Trình bày trước lớp.
[image: ]





- Cho HS chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc cá nhân) Tìm số thích hợp để được ba số tự nhiên liên tiếp
- Cho HS đọc và làm vào vở. 
[image: ]
- Hs trình bày trước lớp.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Số (Cả lớp – nhóm)
 – Đọc và suy nghĩ
GV cho HS đọc sau đó chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm 1 ý
[image: ]
- GV mời đại diện nhóm trình bày
- Mời HS nhận xét, giúp HS hiểu được dãy số tự nhiên liên tiếp, dãy số chẵn, số lẻ, cách đều 5
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 4: Nhóm – Nhận thẻ thực hàn

- GV cho nhóm thảo luận trình bày.
- GV cho HS giải thích cách tìm số có 6 chữ số bé nhất 
	- HS đọc yêu cầu thảo luận nhóm đôi và hoàn thành vở:

 + Số liền sau số 19 là 20
 + Số liền sau số 200 là 201
 + Số liền sau 85 là 86
 + Số liền sau 9999 là 10 000



- HS chia sẻ trước lớp
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.


- HS đọc và làm vào vở
- 3 HS trình bày lên bảng, lớp theo dõi nhận xét. Kết quả:
a)  8       b) 99      c) 99999, …., 100 001




- HS đọc, suy nghĩ 2 phút
- Nhóm thảo luận, thống nhất kết quả:

a) ….1973, 1974, 1975
b) …. 10, 12, 14
c) …. 11, 13, 15
d) …. 30; 35, 40

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 2 Hs nêu



-Nhóm thảo luận, thống nhất, trình bày trước lớp. KQ:
a) số lấy được lớn nhất có 6 chữ số là: 
   951 890
b) Số có 6 chữ số bé nhất lấy được là: 
151 890
-HS nêu được: Số bé nhất thì các chữ số phía bên trái phải bé nhất có thể 

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi: Ai nhanh, ai đúng
 GV nêu:
   Câu 1: Nêu 3 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu bằng số 1890, ……; ………; …….
    Câu 2: Thêm 3 số trong dãy sau và nêu quy luật của dãy số đó
      4, 8, 12, ……, ……….; ……….
    - Mời học sinh xung phong tham gia trải nghiệm. Ai trả lời đúng sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- 2 HS xung phong tham gia chơi. Cả lớp cổ vũ




- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




TIẾNG VIỆT 
ĐỌC: CHÂN TRỜI CUỐI PHỐ (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Chân trời cuối phố.
- Hiểu được nội dung bài: Cuộc sống xung quanh ta có rất nhiều điều mà chúng ta chưa biết, giống như những chân trời mở ra vô tận. Chỉ cần chúng ta có khát khao khám phá, chúng ta sẽ được trải nghiệm rất nhiều điều thú vị xung quanh mình.
- Biết đọc diễn cảm phù hợp với lời kể, lời tả trong bài.
* Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động :
- GV nêu yêu cầu tiết học
	
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập, thực hành: 
	

	a. Luyện đọc lại:
	

	- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm
	-3HS đọc nối tiếp.
-Lớp nhận xét, góp ý cách đọc diến cảm.

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, HS thi đọc.
	- HS thực hiện

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	

	b. Luyện tập theo văn bản đọc:
	

	Câu 1:

- Yêu cầu HS thảo luận N2 
	- HS đọc
- Nêu yêu cầu.
- HS thảo luận.

	- Nêu các câu văn trong bài có sử dụng dấu hai chấm.
	- HS nêu
- Lớp nhận xét.

	- Dấu hai chấm trong từng câu văn đó có công dụng gì?
(+ Mỗi lần...: “Cún, vào nhà!”; Nằm cuộn tròn...cún nghĩ: “Ở cuối dãy phố có gì nhỉ?”; Bực đến nỗi....sủa: -Ắng! Ắng!”: Đánh dấu lời nói của nhân vật.
+Trước mặt...bên kia: làng quê với những bãi bờ, cây cối, nhà cửa: Đánh dấu phần giải thích, thuyết minh cho phần trước đó.)
	

	Câu 2: 
	- HS đọc, nêu yêu cầu.
- Làm việc cá nhân.

	- Từ ngữ nào có thể thay thế cho từ mừng rỡ?
(- Là từ: vui mừng, mừng vui, vui vẻ,...)
	

	- Từ ngữ nào có thể thay thế cho từ yên ắng?
(- Là từ: yên tĩnh. yên lặng, lặng yên,...)
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Nội dung bài đọc muốn nói với chúng ta điều gì?
	- HS trả lời.

	- Nhận xét tiết học.
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	















CÔNG NGHỆ
Bài 3: VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ TRỒNG HOA< CÂY CẢNH TRONG CHẬU
 (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Nêu được đặc điểm, lợi ích của một số chậu trồng hoa, cây cảnh.
- Có hứng thú với việc làm chậu hoa, cây cảnh đơn giản phù hợp với sở thích của bản thân. 
- Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc làm chậu hoa, cây cảnh từ vật liệu tái chế để bảo vệ môi trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 	
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Nhà thông thái” để khởi động bài học. 
+ Một HS lên bảng mô tả đặc điểm nhận biết của 1 số loại cây cảnh, HS dưới lớp tham gia đoán tên cây cảnh đó.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia chơi.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Nêu được đặc điểm của một số chậu trồng hoa, cây cảnh.
+ Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Chậu trồng hoa, cây cảnh (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm việc nhóm 2, cùng quan sát hình 1 và trả lời
+ Em hãy quan sát hình 1 và nêu đặc điểm của các loại chậu trồng cây trong hình theo các gợi ý sau: chất liệu, màu sắc, độ nặng nhẹ. 
[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]


- Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả, nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương 
- Gv cho HS quan sát video, hình ảnh liên quan đến đặc điểm của chậu hoa, cây cảnh để cho Hs quan sát
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm nhóm 2: Quan sát hình 1 và trả lời câu hỏi:


+ Hình a: Chậu được làm bằng nhựa, màu sắc đa dạng, kích thước khác nhau và rất nhẹ.
+ Hình b: Chậu được làm bằng gốm, sứ; có nhiều màu sắc, kích thước khác nhau, cầm nặng tay.
+ Hình c: Chậu được làm bằng xi măng, có màu trắng, kích thước khác nhau, chậu được làm bằng xi măng thường rất nặng.
- Đại diện các nhóm đặc điểm của các loại chậu theo từng hình.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS quan sát.

	3. Hoạt động luyện tập.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức về đặc điểm, lợi ích của một số chậu hoa, cây cảnh.
+ Có hứng thú với việc làm chậu hoa, cây cảnh đơn giản phù hợp với sở thích của bản thân. 
+ Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn. (sinh hoạt nhóm 4)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và chia sẻ xem trong các chậu ở hình 2, loại chậu nào phù hợp với trồng cây để ở bàn, loại chậu nào phù hợp với trồng cây để kẹp ở lan can, loại chậu nào phù hợp trồng cây để treo? Vì sao?
[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung tuyên dương các nhóm, chốt: Chậu trồng hoa cây cảnh có thể làm bằng gốm, sứ, nhựa, xi măng, … dưới đáy chậu có lỗ thoát nước. Chậu có nhiều kích thước, màu sắc, kiểu dáng khác nhau để chúng ta lựa chọn.
- GV tổ chức cho HS thảo luận và chia sẻ ý tưởng để thiết kế và làm một chậu hoa cây cảnh phù hợp với sở thích của từng em (sử dụng các vật liệu tái chế: chai nhựa, cốc nhựa,…) để làm chậu trồng hoa, cây cảnh nhằm giáo dục các em ý thức bảo vệ môi trường.
	

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- HS sinh hoạt nhóm 4, thảo luận và chia sẻ xem trong các chậu ở hình 2, loại chậu nào phù hợp với trồng cây để ở bàn, loại chậu nào phù hợp với trồng cây để kẹp ở lan can, loại chậu nào phù hợp trồng cây để treo.
+ Hình a: Phù hợp trồng cây để ở bàn
+ Hình b: Phù hợp trồng cây treo
+ hình 3: Phù hợp trồng cây để kẹp ở lan can

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi nhớ





- HS lắng nghe để thực hiện

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó phát triển năng lực công nghệ và năng lực thẩm mĩ.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS chia sẻ về những chậu hoa, cây cảnh mà ở nhà em dùng; nêu đặc điểm và lợi ích của những loại chậu hoa, cây cảnh đó.

- GV nhận xét tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà.
	- Học sinh tham gia chia sẻ về những chậu hoa, cây cảnh mà ở nhà em dùng; nêu đặc điểm và lợi ích của những loại chậy hoa, cây cảnh đó trước lớp.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................








HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TẬP VỀ ĐỌNG TỪ
                               
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức:Tìm và nhận biết động từ, điền động từ thể hiện cảm xúc cho trước sao cho phù hợp vào chỗ trống.
- giúp HS tìm được một câu thơ có sử dụng biện pháp so sánh có trong bài thơ.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Tiếng Việt; máy soi (BT2,3)
2. Học sinh: Vở luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:
- GV cho HS đọc lại bài thơ tiết 1 theo yêu cầu
+ Gọi 2 HS đọc lại.
+ HD HS nêu lại cách đọc ngắt nghỉ khi đọc bài thơ thể thơ 5 chữ:
+ GV đọc 
- GV đánh giá nhận xét  5 - 7  học sinh NX, rút kinh nghiệm.
	



- HS đọc bài. 
- Học sinh làm việc cá nhân

 

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập trang 4,5
Đọc lại nội dung bài tập, nêu nội dung yêu cầu và xác định rõ yêu cầu của bài tập.
-Đặt câu với mooic từ cho trước.
-Nêu thế nào là động từ, cho 1 vài ví dụ. giáo viên hướng dẫn HS tìm động từ sao cho phù hợp để điền vào chỗ trống bài 5.
- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	
-Hs làm bài nhóm 2, chia sẻ trước lớp





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi Hs lên chia sẻ trước lớp.
* Bài 1/5: Tìm một câu thơ có sử dụng biện pháp so sánh trong bài thơ Quả sấu non trên cao.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- HS đọc lại bài tập
+ So sánh: Trái non như thách thức
- Tác dụng: Quả sấu non không sợ các loài sâu cứ lên, cuối cùng thì những trái sấu đó vẫn ngon ngọt. Đó quả là sự kì diệu. Tác giả muốn chúng ta hiểu ra rằng bất kể loài sâu bọ, giặc nào không thể ngăn cản nổi sự phát triển của sự sống. 
- GV nhận xét, chốt kết quả.
 GV chốt kiến thức về biện pháp so sánh và tác dụng của việc sử dụng biện pháp so sánh trong bài thơ và bài văn.
Bài 2: Cho học sinh hoạt động nhóm 4 phương pháp khăn trải bàn
Tìm một động từ thay thế từ giỡn trong dòng thơ “Giỡn cả cùng mây trắng”
- GV giao nhiệm vụ, chia nhóm và cho HS thảo luận làm bài tập 2.
- GV cho HS đọc kết quả.
- HS đọc lại bài tập
- GV nhận xét, chốt kết quả.
 GV chốt kiến thức động từ.
Bài 3: Học sinh làm việc cá nhân
Điền động từ thể hiện tình cảm, cảm xúc vào chỗ trống cho phù hợp.
a) Mong ước, kính yêu
Tôi ở lại với mẹ:
- Mẹ…………..của con! Không bao giờ con quên được lời mẹ. Rồi mai đây con lên đường, con sẽ hết sức tu tỉnh được như mẹ…………..cho con của mẹ. 

b)tiếc, sửng sốt, ghen tức, mừng rỡ
 Đúng lúc rước dâu, không ai thấy Sọ Dừa đâu cả. Bỗng một chàng trai khôi ngô tuấn tú cùng cô út của phú ông từ phòng cô dâu đi ra. Mọi người đều……………………..Còn hai cô chị vợ của Sọ Dừa thì vừa………., vừa……

-GV gọi HS nhận xét, bổ sung.
-GV chốt kết quả.
	
-1 Hs lên chia sẻ.



-HS đọc và xác định yêu cầu
-Hs khác nhận xét bổ sung
- HS chữa bài vào vở.
              Mấy quả sấu con con
              Như mấy chiếc khuy lục.

              Nó lớn như trời vậy
              Và sẽ thành ngọt ngon








Học sinh làm nhóm 4 theo phương pháp khăn trải bàn rồi ghi vở

-HS thực hiện theo sự phân công của GV
-Đại diện 1-2 nhóm báo cáo kết quả
Động từ Đùa thay thế từ giỡn trong bài


-Học sinh nối tiếp nêu, chữa câu ghi vở
a) Mong ước, kính yêu
Tôi ở lại với mẹ:
- Mẹ kính yêu của con! Không bao giờ con quên được lời mẹ. Rồi mai đây con lên đường, con sẽ hết sức tu tỉnh được như mẹ mong ước cho con của mẹ.
b)tiếc, sửng sốt, ghen tức, mừng rỡ
     Đúng lúc rước dâu, không ai thấy Sọ Dừa đâu cả. Bỗng một chàng trai khôi ngô tuấn tú cùng cô út của phú ông từ phòng cô dâu đi ra. Mọi người đều sửng sốt, mừng rỡ. Còn hai cô chị vợ của Sọ Dừa thì vừa tiếc, vừa ghen tức.


	 GV nhắc nhở HS chú ý cách lựa chọn động từ thể hiện tình cảm, cảm xúc sao cho phù hợp với hoàn cảnh và tình huống có sẵn trong đoạn văn bài tập cho trước để điền động từ còn thiếu vào cho đúng. 
	


	3. HĐ Vận dụng
- GV yêu cầu HS nêu lại ND bài thơ: Miêu tả quả sấu non và sức sống kì diệu, mạnh mẽ của nó. Qua đó, tác giả cho người đọc hiểu được sức sống mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trước kẻ thù xâm lược.
- Chia sẻ với người thân về bài thơ quả sấu non trên cao, nói lên tình cảm và tình yêu thiên nhiên của tác giả.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS thực hiện





- HS chia sẻ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................














                                 Thứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2023
                                                           TOÁN 
Bài 16:  LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc, viết được số có nhiều chữ số 
- Nhận biết được lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu. Đồng thời nhận biết được các hàng tương ứng.
- Biết làm tròn số tới hàng trăm nghìn.
- Thực hiện cách so sánh hai số trong phạm vi 1 000 000 000
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao; giải quyết được các bài tập liên quan.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải các bài tập có tình huống, tham gia tốt trò chơi vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Hái xoài” để khởi động bài học. Gv nêu cách chơi, tiến hành chơi:
   Câu 1: Nêu 3 số tự nhiên liên tiếp bắt đàu bằng số 1824, ……; ………; …….
    Câu 2: Thêm 3 số trong dãy sau và nêu quy luật của dãy số đó
      3, 6, 9, ……, ……….; ………
   Câu 3: Chọn đáp án đúng: Số lớn nhất:
   A.  123 456 123       B.    123 567 123
   C.   98 456 234         D.    345 345 234
    Câu 4: tràng vỗ tay
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ HS đọc 
+ Trả lời: 





- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
- Đọc, viết được số có nhiều chữ số 
- Nhận biết được lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu. Đồng thời nhận biết được các hàng tương ứng.
- Biết làm tròn số tới hàng trăm nghìn.
- Thực hiện cách so sánh hai số trong phạm vi 1 000 000 000
- Cách tiến hành:

	Bài 1. (Làm việc nhóm đôi) Hoàn thành bảng sau:
- GV phát phiếu, HS thảo luận nhóm thống nhất kết quả - Trình bày trước lớp.
[image: Table, calendar

Description automatically generated]
- Cho HS chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc cá nhân) Mỗi chữ số được gạch chân dưới đây thuộc hàng nào, lớp nào?
- Cho HS đọc và làm vào vở ghi
[image: Text

Description automatically generated]
- HS trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Cả lớp – cá nhân
 – Đọc và suy nghĩ
GV cho HS đọc sau đó chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm 1 ý
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence]
- GV mời đại diện trình bày
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 4: Nhóm đôi – Nhận thẻ thực hành
[image: Table

Description automatically generated]
- GV cho nhóm đôi thảo luận trình bày.
- GV cho HS củng cố cấu tạo số, giá trị của các chữ số trong một số.
 Bài 5: Nhóm – Tham gia trò chơi: 
[image: A picture containing diagram

Description automatically generated]

-Nhóm dùng que diêm tạo thành nhiều số khác nhau. Nhóm nào tạo được một số mới thì được cộng 1 điểm. Nhóm nào tạo được một số theo yêu cầu đề bài thì được cộng 5 điểm

	

- HS nhận phiếu thảo luận nhóm 

 






- HS chia sẻ trước lớp
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- HS đọc và làm vào vở ghi

- 4 HS trình bày lên bảng, lớp theo dõi nhận xét. Kết quả:





- HS đọc, suy nghĩ 2 phút
- Hs xung phong trình bày, điền chữ số thích hợp

a)  điền số 9
b) điền số 0

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.


- Thảo luận nhóm đôi, thống nhất, trình bày trước lớp. KQ:
Thứ tự điền:
   70 000 000; 7 000; 70

-HS nêu 



-Nhóm tham gia chơi trò chơi
- HS đại diện trình bày cách xếp:
Ta có thể lấy 2 que diêm ở số 0 để tạo ra hai số 1 cạnh nhau. Hai que lấy được ghép được số 1 rồi đặt ở vị trí ngoài cùng bên trái hoặc bên phải.
Kết quả: Di chuyển 2 que diêm để được số có 9 chữ số đó là: 
 131 141975   hoặc   311 419 751

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi: 
 GV nêu: Mỗi chữ số được gạch chân dưới đây thuộc hàng nào, lớp nào?
     365 234 127               345 768 129     23  456 789
    - Mời học sinh xung phong tham gia trải nghiệm. Ai trả lời đúng sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- 3 HS xung phong tham gia chơi. Cả lớp cổ vũ

- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................






























TIẾNG VIỆT 
VIẾT: LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN KỂ LẠI CÂU CHUYỆN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Năng lực đặc thù:
- Biết lập dàn ý cho bài văn kể lại câu chuyện.
* Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề sáng tạo.
* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV nêu yêu cầu tiết học.
	
- HS lắng nghe

	2. Luyện tập, thực hành:
	

	a. Chuẩn bị:

	- 1 HS đọc thầm 3 đề bài trong SHS.
- Lớp đọc thầm.

	- GV hướng dẫn HS lựa chọn 1 trong 3 đề bài vừa đọc, xác định yêu cầu trọng tâm của đề bài.
	- HS lựa chọn đề bài.
- Đọc yêu cầu chuẩn bị trong SHS.

	b. Lập dàn ý:
	

	- GV hướng dẫn HS đọc kĩ dàn ý gợi ý trong SHS
	- HS xác định các phần chính trong bài văn (MB, TB, KB) và tìm ý chính cho từng phần.

	


-GV kiểm tra, nhận xét nhanh một số bài.
	- HS dựa vào các ý đã nêu ở phần chuẩn bị, tự lập dàn ý cho bài làm của mình.
-Viết dàn ý đã lập vào vở.

	c. Góp ý và chỉnh sửa dàn ý:
	

	- GV hướng dẫn HS đối vở, đọc bài của bạn rồi nhận xét.
	-HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
-Nhận vở, chỉnh sửa dàn ý theo góp ý.

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Tổ chức cho HS chia sẻ bài với các bạn. Dặn về nhà chỉnh sửa lại dàn ý của mình cho hay hơn. 
	- HS thực hiện

	- Nhận xét tiết học
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
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TIẾNG VIỆT 
Nói và nghe: VIỆC LÀM CÓ ÍCH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Biết nói trước nhóm, trước lớp về một việc có ích đã làm cùng bạn bè hoặc người thân.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nâng cao kĩ năng nói và nghe trong giao tiếp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe và nhận xét về bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV đặt câu hỏi.
+ Trong cuộc sống hàng ngày em đã làm được những việc gì?
+ Những việc làm đó em thấy thế nào?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trả lời

+ Các bạn đang tìm bạn thân.
+ Để vui chơi, múa hát.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động.
- Mục tiêu:
+ Biết nói trước nhóm, trước lớp về một việc có ích đã làm cùng bạn bè hoặc người thân.
     + Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	1. Chuẩn bị:  GV cho HS đọc SGK
- GV hướng dẫn cách nói về việc có ích em đã làm cùng bạn bè hoặc người thân
+ Mời một học sinh lên trước lớp để làm ví dụ. 
+ HD HS đó tự giới thiệu về về việc có ích em đã làm cùng bạn bè hoặc người thân
+ GV mời một số HS khác phát biểu về cách nói của bạn.
- GV mời học sinh làm việc cá nhân, mỗi HS tự viết ra giấy một về việc có ích em đã làm cùng bạn bè hoặc người thân theo hướng dẫn
- Cả lớp nhận xét, phát biểu.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 – 2 HS đọc
- HS lắng nghe cách thực hiện.

+ 1 HS lên đứng trước lớp trình bày





- HS làm việc cá nhân, ghi vào giấy về việc có ích em đã làm cùng bạn bè hoặc người thân và đọc trước lớp theo yêu cầu của giáo viên.
- HS nhận xét bạn mình.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	2. Chia sẻ
- GV mời cả lớp thảo luận nhóm 4 thực hiện các yêu cầu sau:
+ Kể về công việc đã tham gia theo đúng trình tự và nêu cảm xúc của em.
+ Nêu lợi ích của công việc đó.
- GV mời các nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- Giáo viên nhận xét cung, tuyên dương
	
- HS thảo luận nhóm 4. Trao đổi và thực hiện yêu cầu.



- Nhóm trưởng tổng hợp kết quả thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Ghi chép những ý quan trọng trong bài phát biểu của bạn để trao đổi với bạn.
- GV cho HS ghi nhận ra giấy nháp những ý mà HS thấy qua trọng trong bài phát biểu của bạn khi bạn phát biểu xong
- Cho HS tham gia góp ý cho bạn để bạn hoàn chỉnh bài nói.
- GV khen ngợi những em trình bày bài tốt, động viên, khuýen khích HS …
	

-HS ghi vao vở nháp và tham gia trao đổi với bạn để bạn có bài nói hoàn chỉnh.






-Nghe để rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng:
+ GV tổ chức cho lớp thành các nhóm, mỗi nhóm thảo luận và chọn một bạn đại diện lên trước lớp giới thiệu về một việc có ích em đã làm cùng bạn bè hoặc người thân.
+ Mời các nhóm trình bày.
+ GV nhận xét chung, trao thưởng.


- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà: Tìm đọc câu chuyện về những trải nghiệm trong cuộc sống.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Các nhóm tham gia vận dụng.




- Cả lớp làm trọng tài: Nhận xét bạn nào nói hay sẽ được chọn giải nhất, nhì , ba,…
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- Nghe về nhà thực hiện.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



KHOA HỌC 
Bài 8: ÁNH SÁNG VÀ SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG ( Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Năng lực đặc thù:
- Nêu dược ví dụ về các vật phát sáng và các vật được chiếu sáng.
- Nêu được cách làm và thực hiện được thí nghiệm tìm hiểu về sự truyền thẳng của ánh sáng; về vật cho ánh sáng truyền qua và vật cản ánh sáng.
- Vận dụng được kiến thức về tính chất cho ánh sáng truyền qua hay không cho ánh sáng truyền qua của các vật để giải thích được một số hiện tượng tự nhiên và ứng dụng thực tế.
* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, dụng cụ làm thí nghiệm 3,4, phiếu học tập
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV cho HS xem video múa bóng: Sự khéo léo của đôi bàn tay”:
+ Trong đoạn video có hình ảnh gì?
+ Hình ảnh được tạo ra bằng cách nào? (...được tạo ra từ đôi bàn tay)
+ Vì sao lại có những hình ảnh đó? (Nhờ ánh sáng chiếu vào tay, tay không cho ánh sáng đi qua nên đã tạo ra bóng)
	
- HS xem video

- HS suy ngẫm trả lời.


	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Hình thành kiến thức:
HĐ 1: Vật phát sáng và vật được chiếu sáng:
	

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi dựa vào các hình 1 và 2/31 + kinh nghiệm của bản thân nêu vật phát sáng và vật được chiếu sáng và điền vào phiếu học tập
	
- HS thực hiện.

	- Yêu cầu đại diện các nhóm báo báo.
	- HS báo cáo kết quả.

	+ Hãy chỉ ra điểm giống nhau của vật phát sáng và vật được chiếu sáng?
	- HS nêu.

	- GV cùng HS rút ra kết luận về vật phát sáng và vật được chiếu sáng: Mặt Trời là vật phát sáng tự nhiên. Con người có thể tạo ra được vật phát sáng như đèn điện, ngọn đuốc... Có những vật không phát sáng nhưng được chiếu sáng và phản chiếu ánh sáng chiếu vào nó. Ví dụ: Mặt Trăng....
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	- GV khen ngợi, tuyên dương HS.
	

	HĐ 2: Sự truyền ánh sáng 
	

	2.1. Điều kiện để mắt nhìn thấy một vật
	

	- Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4 trả lời câu hỏi: Vì sao mắt chúng ta nhìn thấy vật?
	- HS thảo luận.

	
	- HS báo cáo.

	* Thí nghiệm 1: 
- Yêu cầu HS đọc thông tin SGK/32 và tiến hành thí nghiệm như hình 3 để kiểm chứng kết quả thảo luận và hoàn thiện phiếu học tập sau.
	- HS làm thí nghiệm.

		
	Bật đèn
	Chưa bật đèn

	Dự đoán nhìn thấy viên bi trắng khi
	
	

	Kết quả TN nhìn thấy viên bi trắng khi
	
	

	Nhận xét từ kết quả TN
	
	



	- HS ghi kết quả vào phiếu học tập.


	- GV cùng HS rút ra kết luận: Ánh sáng truyền từ vật phát sáng đến các vật và phản chiếu từ các vật đến mắt nên ta nhìn thấy chúng.
	- HS lắng nghe.

	2.2. Ánh sáng truyền theo đường thẳng.
	

	- Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4 trả lời câu hỏi: Nhận xét đường truyền của ánh sáng trong không khí?
	- HS thảo luận.

	
	- HS báo cáo.

	* Thí nghiệm 2: 
- Yêu cầu HS đọc thông tin SGK/32 và tiến hành thí nghiệm như hình 4 để kiểm chứng kết quả thảo luận.
	- HS làm thí nghiệm.

	- GV cùng HS rút ra kết luận: Trong không khí ánh sáng truyền theo đường thẳng.
	- HS lắng nghe.

	- Yêu cầu HS quan sát hình 5, thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi vào phiếu học tập:
+ Chỉ ra vật phát sáng trong hình.(Mặt Trời)
+ Vì sao người đứng bên đường nhìn thấy ô tô? (Ánh sáng mặt trời chiếu tới ô tô, ô tô phản chiếu ánh sáng tới mắt người đứng bên đường nên người đó nhìn thấy ô tô)
+ Người đó cần có điều kiện gì để nhìn thấy ô tô vào ban đêm?  (Đèn điện bên đường sáng hoặc đèn điện bên đường không sáng, ô tô bật các đèn tín hiệu)
	- HS thảo luận.

	
	- HS báo cáo.

	- GV kết luận.
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	+ Lấy ví dụ về vật phát sáng và vật được phát sáng.
	- HS nêu.

	+ Mắt nhìn thấy vật khi nào?
	- HS trả lời.

	+ Trong không khí ánh sáng được truyền như thế nào?
	- HS trả lời.

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	






















HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TẬP: SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ    
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Làm quen, nhận biết số tự  nhiên và dãy số tự nhiên.
+ Hiểu được một số đặc điểm của dãy số tự nhiên
+Vận dụng kiến thức đã học về dãy số tự nhiên để làm bài tập.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Làm quen, nhận biết số tự  nhiên và dãy số tự nhiên.
+ Hiểu được một số đặc điểm của dãy số tự nhiên
+Vận dụng kiến thức đã học về dãy số tự nhiên để làm bài tập.

	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 27 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 27Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
-Hs làm bài




- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a) Trong dãy số tự nhiên, số đứng trước lớn hơn số đứng sau.  4



b) Số tự nhiên bé nhất là 0 4



c) Số tự nhiên lớn nhất là 1 000 000 000 4



d) Số liền sau của một số lớn hơn số liền trước của số đó 1 đơn vị 4



- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời. Mỗi câu trả lời GV yêu cầu HS giải thích theo ý hiểu.
- GV nhận xét bài làm kết hợp trình chiếu trên bảng kết quả để HS đối chiếu kết quả, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt về dãy số tự nhiên.
	
- HS nối tiếp trả lời kết quả

a. S

b. Đ
c. S
d. Đ
 

-HS trả lời nối tiếp và giải thích


- Học sinh chú ý quan sát.

-HS chú ý lắng nghe.

	* Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a) 2 020, 2 022, 2 024,….,……,….., 2 032.
b) Số liền sau của số lớn nhất có chín chữ số là …..
c) Trong dãy số tự nhiên, số đứng ở vị trí một triệu viết là: ……
d) Chữ số 1 trong số 815 357 246 ở hàng …., thuộc lớp……, có giá trị là: ….
- GV cho HS làm bài vào bảng phụ thời gian 15 phút làm bài trên. GV mời 2 HS đại diện 2 nhóm lên bảng treo bảng phụ báo cáo kết quả. HS ở dưới quan sát so sánh hai bài của hai nhóm nhận xét bổ sung
- Cho học sinh nhận xét.



- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt hiểu được một số đặc điểm của dãy số tự nhiên. Vận dụng kiến thức đã học về dãy số tự nhiên để làm bài tập.
	-HS đọc yêu cầu bài tập








- 2HS lên treo bảng phụ. HS khác nhận xét.
a) 2 020, 2 022, 2 024, 2 026, 2 028, 2 030, 2 032.
b) Số liền sau của số lớn nhất có chín chữ số là 1 000 000 000
c) Trong dãy số tự nhiên, số đứng ở vị trí một triệu viết là: 1 000 001
d) Chữ số 1 trong số 815 357 246 ở hàng chục triệu, thuộc lớp triệu, có giá trị là: 10 0000 0000
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống để được so sánh đúng
a) 351 689 869 < 351 6     1 869 4



b) 102 721 012 > 102 721        6 4


 4



c) 91 237 546 =    12     7  5    6 4


 4


 4



d) 500 001 =     00 000 + 1 4



- GV cho học sinh lên thực hiện làm bài.
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức.
   Gv chốt bài làm trên màn hình. GV chốt lại kiến thức so sánh số tự nhiên.
	
-HS đọc yêu cầu bài tập
- 4 HS nối tiếp lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm
-HS khác dưới lớp làm vở, đổi vở soát, nhận xét nêu cách làm
a) 351 689 869 < 351 691 869
b) 102 721 012 > 102 721  006
c) 91 237 546 =  91 237  546
d) 500 001 =  500 000 + 1



	* Bài 4 
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu bài tập
- GV gọi HS phân tích đề




-GV cho HS thảo luận nhóm 2 phân tích đề và tìm hướng giải.

· Ta nhận thấy: 1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45, theo đầu bài tổng các chữ số trong mỗi lớp triệu, nghìn, đơn vị bằng nhau và bằng 15 ( vì 45 : 3 = 15).

- GV nhận xét, chốt kết quả: 762 843 951; 726 843 951; 267 843 951; …
  Gv chốt cách vận dụng kiến thức đã học về dãy số tự nhiên để làm bài tập.
	
-Hs đọc đề.
- Bài toán cho biết: từ các chữ số từ 1-9 hãy lập ba số có chín chữ số khác nhau. Biết rằng ở mỗi số, tổng các chữ số trong lớp triệu, nghìn, đơn vị bằng nhau và bằng 15.
-HS nêu hướng giải
-Hs nêu kết quả:
- Có thể ghép như sau: 
7+6+2= 8+4+3= 9+5+1. Từ đó dễ dàng lập được các số thỏa mãn đề bài, chẳng hạn: 762 843 951; 726 843 951; 267 843 951; …


	3. HĐ Vận dụng
- Em viết hai số lần lượt có tám, chin chữ số:

- Chỉ vào từng chữ số của mỗi số nói số đó thuộc hàng nào, lớp nào, giá trị của số đó là bao nhiêu.
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng và giải thích
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 1
	
- 2HS ngồi cùng bàn nêu số theo yêu cầu của bài tập và viết vào bảng phụ.
-Mỗi dãy chuyển bảng phụ đã ghi đáp án cho nhau và nhận xét cho nhóm bạn.
-HS thực hiện

- HS thực hiện

- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 3: SHL: TRIỄN LÃM SƠ ĐỒ TƯ DUY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Năng lực đặc thù:
- HS nhận ra được những ưu điểm đã đạt được trong tuần để phát huy và khắc phục những nhược điểm trong tuần tới.
- HS chia sẻ cảm xúc sau khi trao đổi cùng với người thân.
- HS biết xây dựng các tiêu chí đánh giá rèn luyện tư duy khoa học và thực hành sử dụng các tiêu chí để đánh giá bản thân.
-  HS nhận một nhiệm vụ thực tế để có cơ hội vận dụng, thực hành các thao tác tư duy khoa học. 
* Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Chia sẻ được những việc làm thể hiện nền nếp trong học tập và sinh hoạt; phối hợp với bạn khi tham gia hoạt động chung.
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Xây dựng bảng thực hiện nền nếp sinh hoạt ở nhà và ở trường.
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Thực hiện được nền nếp sinh hoạt ở nhà và ở trường.
* Phẩm chất: 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân trong việc thực hiện hành động để đạt được mục tiêu trong học tập và sinh hoạt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, ti vi, Hướng dẫn tiêu chí đánh giá.
- HS: SGK, vở ghi, giấy, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- Yêu cầu HS hát và vận động theo nhạc 1 bài hát.
	

- HS hát và vận động theo nhạc.

	- GV tổng kết, giới thiệu, ghi bài.
	- HS lắng nghe, ghi bài.

	2. Hoạt động tổng kết cuối tuần tuần: Sinh hoạt lớp
	

	- GV cùng HS các hoạt động trong tuần và đề ra dự kiến kế hoạch tuần tới.
	- HS thực hiện chia sẻ trước lớp.

	*Nhận xét những ưu điểm, tồn tại:
.............................................................

	

	*Dự kiến các hoạt động tuần sau:
………………………………………
	

	- GV đánh giá chung, kết luận.
	

	3. Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm: 
Tự đánh giá việc rèn luyện tư duy khoa học

	- GV yêu cầu HS nhắc lại các thao tác tư duy đã rèn luyện để xây dựng các tiêu chí đánh giá. Dùng động tác cơ thể để thể hiện thao tác:
+ Đặt câu hỏi.
+ Phân loại thông tin.
 Sắp xếp trình tự.
+ Sử dụng sơ đồ tư duy.
	






- HS tự đánh giá kết quả rèn luyện tư duy khoa học của bản thân theo mức: Chưa đạt; Đạt; Tốt.

	- GV và HS nhận xét, bổ sung nêu những tiêu chí tốt, những tiêu chí cần tiếp tục rèn luyện.
	

	4. Hoạt động nhóm: Thực hành các thao tác của tư duy khoa học
	

	- GV chia nhóm, yêu cầu mỗi nhóm lựa chọn một vấn đề chung cần giải quyết để thực hiện theo gợi ý SGK – tr.23
	- Các nhóm thảo luận, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu.


	- GV mời các nhóm trình bày kết quả.
	- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận

	- GV và HS nhận xét, bổ sung, kết luận: HS chia sự cần thiết của tư duy khoa học trong học tập và sinh hoạt;  HS chia sẻ trải nghiệm khi thực hành thao tác tư duy khoa học, cách sử dụng các thao tác tư duy khoa học.
	

	5. Cam kết hành động:
	

	- GV nhắc HS nền nếp sinh hoạt kế hoạch trong học tập và sinh hoạt.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	......	




HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 2:CHỦ ĐỀ: PHÂN LOẠI VÀ SẮP XẾP HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Năng lực đặc thù:
- Thông qua hoạt động, HS học cách nhìn một sự vật, hiện tượng dưới nhiều góc độ khác nhau, thực hành phân loại cùng một sự vật, hiện tượng theo nhiều cách, học cách tư duy linh hoạt hơn chứ không chỉ riêng phân loại thời gian.
- Thực hành phân loại cùng một sự vật, hiện tượng theo các tiêu chí khác nhau.
- Xây dựng được sơ đồ tư duy về thời gian theo tiêu chí phân loại.
* Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi với bạn và phân loại những hoạt động hàng ngày của bản thân.
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Thiết kế sơ đồ tư duy về thời gian biểu của bản thân.
* Phẩm chất: 
- Nhân ái: Vui vẻ, thân thiện, biết tự lực thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, hướng dẫn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, ti vi, tranh minh họa SGK, Phiếu BT.
- HS: SGK, vở ghi, bút màu, giấy A4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- Yêu cầu HS hát và vận động theo nhạc bài Thời gian.
	

- HS hát và vận động theo nhạc.

	- GV tổng kết: Thời gian luôn trôi đi, không quay trở lại. Do đó, ta cần sử dụng thời gian hiệu quả. Chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay: Tuần 7 – Tiết 2:  Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Phân loại và sắp xếp hoạt động cá nhân.
	

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá chủ đề: Phân loại các hoạt động hằng ngày của em
	

	- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ – SGK tr.20 cho cả lớp nghe và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của HS.
	- HS đọc thông tin trong SGK.

	- GV nêu nhiệm vụ: Em hãy liệt kê các hoạt động trong ngày ?
	- HS thực hiện làm việc cá nhân.

	- GV yêu cầu HS chia sẻ liệt kê các hoạt động hàng ngày trước lớp.
	HS trả lời.
* Ví dụ: 
+ Các hoạt động trong ngày: Tập thể dục, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đi học, ăn trưa, tham gia CLB đá bóng, giúp mẹ nấu cơm, ăn tối, rửa bát, làm bài tập về nhà, xem phim với gia đình, đi ngủ, ...

	- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp và thực hiện nhiệm vụ: Em hãy thảo luận về cách phân loại hoạt động trong ngày theo những tiêu chí khác nhau:
+ Theo dạng hoạt động.
+ Theo thời gian trong ngày.
+ Theo địa điểm.
	- HS thảo luận theo cặp.

	- GV yêu cầu HS chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp.
	- HS trình bày kết quả thảo luận.

	- GV và HS nhận xét, bổ sung.
	

	*Kết luân: Phân loại sự vật, sự việc, hiện tượng cần dựa theo một tiêu chí nhất định. Với các hoạt động hằng ngày, dù em lựa chọn phân loại theo cách nào cũng cần làm đủ các thông tin
+ Công việc cần thực hiện.
+ Thời điểm và thời gian cần thiết để thực hiện.
+ Địa điểm thực hiện.
	- HS lắng nghe.

	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề: Xây dựng sơ đồ tư duy về thời gian biểu theo tiêu chỉ phân loại
	

	- GV đề nghị mỗi nhóm lựa chọn một tiêu chí để phân loại công việc trong thời gian biểu.
	- Các nhóm lựa chọn tiêu chí để phân loại công việc trong thời gian biểu.

	- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm vẽ sơ đồ tư duy theo tiêu chí phân loại đã chọn.
	- HS tiến hành vẽ sơ đồ tư duy thể hiện thời gian biểu theo nhóm.


	- GV nhắc HS chú ý ghi thời gian thực hiện bên cạnh tên công việc.
	

	- GV hướng dẫn HS dùng biểu tượng bằng hình vẽ để thay thế từ khóa, dùng màu sắc để phân loại tiêu chí.
	

	4. Cam kết hành động:
	

	- GV nhắc HS hoàn thành sơ đồ tư duy cuối tuần.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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